
Tháng 9 năm2026

TRỊ GIÁ XUẤT, NHẬP KHẨU
CHIA THEO TỈNH/THÀNH PHỐ

Đơn vị tính: USD

BỘ TÀI CHÍNH
CỤC HẢI QUAN Ban CNTT & Thống kê Hải quan

Sơ bộ

Biểu số 019.T/BCB-TC

TỈNH/THÀNH PHỐ
thángTháng 99

XUẤT KHẨU NHẬP KHẨU

9 9 thángTháng

An Giang  214.093.845  1.829.739.633  83.815.595  863.066.836

Bắc Ninh  12.761.325.142  88.270.199.750  12.828.329.410  90.512.159.234

Cà Mau  164.965.357  1.481.992.461  27.204.044  236.785.389

Cần Thơ  323.903.838  3.171.072.133  101.155.250  1.053.749.642

Cao Bằng  1.241.937  23.853.659  9.537.068  61.669.329

Đà Nẵng  411.014.812  3.821.973.089  437.593.655  3.618.360.931

Đăk Lăk  297.252.235  2.675.083.507  91.763.213  851.379.104

Điện Biên  1.147.099  8.429.383  537.749  4.561.894

Đồng Nai  3.175.567.631  27.311.965.360  2.310.726.182  19.438.695.469

Đồng Tháp  814.323.655  7.558.650.095  464.093.951  3.978.389.899

Gia Lai  228.688.321  2.895.013.410  72.654.360  802.326.810

Hà Nội  1.899.531.081  16.705.293.571  5.583.910.568  48.064.921.519

Hà Tĩnh  93.629.854  1.043.093.240  225.888.988  2.483.471.230

Hải Phòng  4.805.316.745  38.722.108.860  4.637.684.648  35.630.027.724

Huế  141.940.021  1.273.796.080  131.624.150  942.369.974

Hưng Yên  946.315.166  8.092.868.817  797.504.033  7.060.553.911

Khánh Hòa  264.319.116  2.063.348.657  156.841.283  1.291.243.622

Lai Châu  257.972  17.706.170  34.825.143  79.358.071

Lâm Đồng  348.491.036  2.265.859.574  127.476.946  1.662.143.728

Lạng Sơn  211.286.432  1.193.743.230  159.551.442  1.210.078.204

Lào Cai  97.010.762  1.007.567.538  116.121.727  798.354.665

Nghệ An  567.913.066  4.209.422.032  630.415.103  4.388.233.796

Ninh Bình  3.095.600.498  27.676.427.265  2.847.269.096  24.755.575.810

Phú Thọ  12.132.946.280  50.904.729.571  10.105.193.576  65.783.221.028

Quảng Ngãi  425.321.415  3.338.980.137  595.695.795  4.748.997.262

Quảng Ninh  790.965.207  5.517.534.078  812.936.589  5.936.874.135

Quảng Trị  53.625.065  448.314.089  81.281.581  831.402.880

Sơn La  3.244.163  22.245.047  1.703.113  28.259.713

Tây Ninh  1.680.046.569  15.286.882.985  1.283.660.810  11.448.094.370

Thái Nguyên  3.551.594.504  30.297.407.876  2.594.547.776  21.739.742.049

Thanh Hóa  600.920.814  5.740.740.755  889.989.490  9.301.363.277

TP Hồ Chí Minh  9.037.842.631  75.738.842.558  9.766.986.590  82.334.223.570

1Trang 



TỈNH/THÀNH PHỐ
thángTháng 99

XUẤT KHẨU NHẬP KHẨU

9 9 thángTháng

Tuyên Quang  41.261.331  363.504.850  30.571.804  141.772.002

Vĩnh Long  322.535.964  3.152.294.244  158.638.671  1.587.426.640

2Trang 


